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CETRIMONIUM CHLORIDE 
(CTAC) 

 
I. Giới thiệu 

Cetrimonium Chloride là một muối amoni bậc bốn cation được sử dụng làm nhẹ,  điều 
hòa tóc. Việc sử dụng nó trong dầu xả và hấp dầugiúp cải thiện cả việc chải ướt và chải 
khô, đồng thời giảm tĩnh điện. Vì nó là cation, nó được sử dụng chủ yếu trong các sản 
phẩm dưỡng hơn là trong dầu gội. 

II. Thành phần: 
 CETRIMONIUM CHLORIDE 

 
III. Xuất xứ : Hàn Quốc 
 
IV. Trạng thái : 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

V. Công dụng :  
• Kháng  vi sinh vật 
• Chống tĩnh điện 
• Tạo nhũ hóa 
• Chất bảo quản 
• Chất hoạt động bề mặt 
 

VI. Ứng dụng  
Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, những thành phần này được sử 
dụng trong công thức của dầu dưỡng  xả tóc, thuốc nhuộm và những sản phẩm tạo màu 
tóc, các sản phẩm chăm sóc tóc khác. 

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý  Dạng lỏng trong suốt hơi vàng 

nhạt 
Mùi Mùi đặc trưng 

Hàm lượng hoạt tính 28.00 - 30.00% 
Amin-HCl Không quá 0.20% 

Amine tự do Không quá 0.20% 
Chất hoạt động bề mặt cation 24.0 - 26.0 % 

Nước 74.0 - 76.0 % 
Giá trị pH 2.5 - 3.5 
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VII. Hàm lượng sử dụng :  
• Các sản phẩm rửa lại bằng nước: 0,25 - 10% 
• Các sản sản phẩm lưu lại trên da, tóc: giới hạn là 0,25%  
 

VIII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo Tránh anh sáng chiếu trực tiếp. 
Hạn sử dụng: 2 năm 
 


